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CÁ CẢNH NƯỚC NGỌT – HIỆN TRẠNG, LÝ DO SẢN 
XUẤT VÀ VAI TRÒ ðỐI VỚI NÔNG DÂN 

Lâm Quyền và Nguyễn Minh ðức  
Bộ Môn Quản Lý và Phát Triển Nghề Cá, ðại Học Nông Lâm TPHCM 

TÓM TẮT 

Cùng với tốc ñộ ñô thị hóa ở mức cao, hoạt ñộng sản xuất cá cảnh trong loại hình 
nông nghiệp ñô thị của Thành Phố Hồ Chí Minh có những thay ñổi quan trọng cần ñược 
nghiên cứu, từ ñó tìm kiếm những giải pháp phù hợp ñể phát triển loại hình nông nghiệp 
quan trọng này. Thông qua việc phỏng vấn và khảo sát thực tế tại 63 trại sản xuất cá cảnh 
ở TPHCM, ñề tài nghiên cứu tập trung vào các vấn ñề có liên quan ñến quá trình chuyển 
ñổi sang hoạt ñộng sản xuất cá cảnh trên ñịa bàn. Với nhu cầu diện tích sử dụng cho sản 
xuất kinh doanh khá lớn, các trại sản xuất cá cảnh có xu hướng chuyển dịch từ vùng sản 
xuất truyền thống ở nội thành ra vùng ven ñô và có khuynh hướng sử dụng nguồn giống 
sản xuất tại chỗ với hình thức nuôi ao. Trước khi chuyển sang cá cảnh, ña số các chủ cơ 
sở ñã tham gia sản xuất cá giống thương phẩm. Sở thích và lợi nhuận là 2 nguyên nhân 
chính dẫn ñến quyết ñịnh chuyển ñổi sang sản xuất cá cảnh. Thu nhập tăng cùng với kỹ 
thuật sản xuất ngày càng hoàn thiện, ñiều kiện cơ sở vật chất phù hợp,… ñã mang lại sự 
hài lòng cho phần lớn các cơ sở sản xuất cá cảnh hiện nay. Tuy nhiên, giá cả thấp và thị 
trường bấp bênh của một số giống loài cá cảnh ñã ảnh hưởng tiêu cực ñến mức ñộ hài 
lòng của nông dân sản xuất cá cảnh. 

GIỚI THIỆU 

Những năm gần ñây, Thành phố Hồ Chí Minh ñã có nhiều chính sách phát triển 
nông nghiệp theo hướng chuyển ñổi từ sản xuất truyền thống sang nền sản xuất nông 
nghiệp ñô thị với cây, hoa kiểng và cá cảnh là những mũi nhọn ñặc trưng. Tuy nhiên, tính 
bền vững trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ñô thị còn thấp (Viện Nghiên Cứu Phát 
Triển TPHCM, 2007). Theo FAO (2007), nông nghiệp ñô thị cũng thể hiện tính không ổn 
ñịnh ở tốc ñộ ñô thị hóa khá nhanh, diện tích ñất sử dụng cho nông nghiệp bị giảm, hoặc 
phải thay ñổi ñịa ñiểm cư ngụ, tái ñịnh cư do các hoạt ñộng xây dựng cũng dễ làm cho 
người nông dân chuyển sang nuôi mô hình khác hoặc sang lĩnh vực phi nông nghiệp. 
Trong ñiều kiện Việt Nam, lao ñộng nông nghiệp có thu nhập thấp so với các hoạt ñộng 
kinh tế khác ở ñô thị cũng là nguyên nhân cơ bản làm người dân ít mặn mà với hoạt ñộng 
nông lâm thủy sản ở ñô thị (Lê Văn Trưởng, 2009). Những năm gần ñây, cùng với tốc ñộ 
ñô thị hóa ở mức cao, nhiều vấn ñề về dân số, thu nhập, ô nhiễm môi trường,… nảy sinh, 
hoạt ñộng sản xuất cá cảnh trong loại hình nông nghiệp ñô thị của thành phố Hồ Chí Minh 
có những thay ñổi quan trọng cần ñược nghiên cứu, từ ñó tìm kiếm những giải pháp phù 
hợp ñể phát triển loại hình nông nghiệp quan trọng này. 

 Kết quả trong bài viết này là một phần của ñề tài nghiên cứu “Khả năng chuyển 
ñổi từ mô hình sản xuất giống cá nuôi thịt sang sản xuất cá cảnh trên ñịa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh”. Không lặp lại các nghiên cứu về hiện trạng trước ñây, bài viết này sẽ tập trung 
vào các vấn ñề có liên quan hoặc ảnh hưởng ñến quá trình chuyển ñổi trong hoạt ñộng sản 
xuất cá cảnh trên ñịa bàn thành phố. Các hình thức canh tác trước khi chuyển ñổi sang sản 
xuất cá cảnh, nguyên nhân chuyển ñổi sang nuôi cá cảnh, khả năng chuyển ñổi ñối tượng 
nuôi và mở rộng ñầu tư, mức ñộ hài lòng của người sản xuất cá cảnh, các yếu tố môi 
trường và biến ñổi khí hậu ảnh hưởng ñến quyết ñịnh chuyển ñổi sang sản xuất cá cảnh 
cũng như ảnh hưởng hoạt ñộng sản xuất cá cảnh hiện nay ñã ñược khảo sát trong bài viết 
này. 
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thu thập số liệu 

Số liệu thu thập từ 63 hộ sản xuất cá cảnh ñược phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi 
soạn trước bao gồm các thông tin về cơ sở, nguyên nhân chuyển ñổi sang nuôi cá cảnh, 
hiệu quả của hoạt ñộng ñầu tư trước và sau khi chuyển ñổi, ảnh hưởng của ô nhiễm môi 
trường và biến ñổi khí hậu và khả năng phát triển mở rộng của cơ sở trong tương lai… 
Việc khảo sát ñược thực hiện trong khoảng thời gian từ 06/2010 ñến 12/2010 trên các trại 
sản xuất cá cảnh trên ñịa bàn thành phố. 

Mã hóa và xử lý số liệu 

Số liệu, các thông tin liên quan ñến thực trạng nghề sản xuất cá cảnh sẽ ñược thống 
kê, phân tích và mô tả bằng phần mềm SPSS 16.0 for Windows nhằm ñưa ra những ñánh 
giá ñịnh tính về mức ñộ, xu hướng, tính chất và mối quan hệ giữa các biến số.  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Hiện trạng sản xuất cá cảnh 

Theo kết quả khảo sát năm 2005 của Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 
Thành Phố Hồ Chí Minh trên 106 hộ nuôi cá cảnh cho thấy các trại sản xuất cá cảnh chủ 
yếu tập trung ở Quận 8 (28,3%) và Quận 12 (22,6%). Kết quả khảo sát ngẫu nhiên 63 hộ 
sản xuất cá cảnh hiện nay ñược trình bày ở Bảng 1, Kết quả này cho thấy xu hướng 
chuyển dịch trại sản xuất cá cảnh ra các vùng ngoại thành với nguồn nước ít ô nhiễm hơn 
và không chịu ảnh hưởng của các dự án quy hoạch ñô thị. 

Bảng 1. Sự phân bố của các hộ ñiều tra 

ðịa phương Số trại khảo sát Tỷ lệ (%) 

Bình Chánh 26 41,3 

Quận 12 22 34,9 

Quận 8 6 9,5 

Quận Thủ ðức 2 3,2 

Gò Vấp 2 3,2 

Củ Chi 2 3,2 

Quận 6, Quận 9, Quận 11 3 4,7 

Trong 63 hộ ñược khảo sát, chỉ có 1 trường hợp là ñồng sở hữu, còn lại 62 hộ là 
thuộc sở hữu riêng tư nhân. Chủ sở hữu kinh doanh ñồng thời là chủ sở hữu chiếm 61,9%; 
7,9% chủ sở hữu ñất có thuê thêm ñất, 30,2% không có ñất và phải thuê hoàn toàn mặt 
bằng ñể sản xuất. Giá trị mảnh ñất dao ñộng từ 300 triệu ñến 40 tỷ ñồng, trung bình 3,685 
tỷ ñồng, trong ñó 50% trong số 38 cơ sở có giá trị ñất nhỏ hơn 3 tỷ ñồng. Tiền thuê ñất 
dao ñộng từ 500 ngàn ñến 24 triệu ñồng/năm. Diện tích ñất trung bình 11359 m2, trong ñó 
diện tích sử dụng cho kinh doanh trung bình là 10444 m2. Có khá nhiều hiệp hội, câu lạc 
bộ ñược thành lập trong thời gian gần ñây nhằm phát triển nền nông nghiệp ñô thị, tuy 
nhiên chỉ có 17 hộ (27%) có tham gia vào các tổ chức này. Tuy diện tích sử dụng cho kinh 
doanh khá lớn và tăng về quy mô so với các nghiên cứu trước ñây nhưng hiện nay hầu hết 
các hộ kinh doanh vẫn mang tính nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết, số cơ sở phải thuê ñất ñể sản 
xuất chiếm tỷ lệ cao. 
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 Hầu hết các trại sản xuất cá cảnh hiện nay ñều chủ ñộng nguồn giống nuôi với 
92,1% số trại ñược hỏi có thể tự sản xuất con giống. Có 36 trường hợp (57,1%) mua cá từ 
trại khác. Chỉ có 3 trại có sử dụng cá nguồn gốc nhập khẩu. Hình thức nuôi ao vẫn chiếm 
ưu thế với 55,6% số trại ñược khảo sát, kế ñến là nuôi bể xi măng hoặc bể bạt với 29 
người (46%), hình thức nuôi bể kiếng có 15 trường hợp (23,8%). 

 Ngoài việc tự tìm hiểu nghiên cứu kỹ thuật sản xuất (chiếm tỷ lệ 30,2% người sản 
xuất), nguồn thông tin chủ yếu là từ họ hàng và bạn bè (55,6%). Chỉ có rất ít (12,7%) 
người sản xuất thu thập ñược thông tin nhờ các lớp  huấn luyện và ñào tạo. Trong 63 
người ñược phỏng vấn, chỉ có 9 trường hợp (14,3%) nhận ñược sự hỗ trợ của Nhà Nước. 
ðiều này cho thấy các hình thức hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ kỹ thuật vẫn chưa mang tính thực 
tiễn và xã hội hóa cao. 

Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường và biến ñổi khí hậu ñến hoạt ñộng sản xuất 

Quá trình công nghiệp hóa, ñô thị hóa và dân số tăng nhanh khiến lượng chất thải 
ñổ ra sông ngày càng nhiều. Ô nhiễm môi trường nguồn nước là vấn ñề nóng ñối với 
ngành nông nghiệp trên ñịa bàn thành phố hiện nay, trong ñó hoạt ñộng nuôi cá cảnh cũng 
không ngoại lệ, ñặc biệt ñối với các mô hình nuôi ao. Trong 63 người ñược khảo sát, có 43 
ý kiến (68,2%) cho rằng ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất của cơ 
sở hiện nay. Trong các ý kiến này thì có 42 người (97,7%) cho rằng nguyên nhân ô nhiễm 
là do hóa chất công nghiệp, 6 ý kiến (14%) cho rằng có ảnh hưởng của chất thải sinh hoạt, 
2 ý kiến xác ñịnh là có ảnh hưởng của hóa chất nông nghiệp. Có thể do ảnh hưởng của 
chất thải sinh hoạt không rõ ràng hoặc khó nhận diện dẫn ñến số ý kiến trả lời không cao. 

Khảo sát ảnh hưởng của biến ñổi khí hậu ñến hoạt ñộng sản xuất ñược thực hiện 
trên 55 hộ nuôi, có 29 hộ (52,7%) cho rằng biến ñổi khí hậu có ảnh hưởng. Trong ñó 22 ý 
kiến (75,9%) trả lời do tần suất và biên ñộ triều cường tăng, 17 ý kiến (58,6%) xác ñịnh sự 
nhiễm mặn tăng, 3 ý kiến (10,3%) trả lời lượng mưa tăng có ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản 
xuất hiện nay. 

Về ngành nghề của chủ cơ sở trước khi chuyển ñổi sang sản xuất cá cảnh, kết quả 
khảo sát cho thấy phần lớn các chủ cơ sở sản xuất cá cảnh hiện nay chuyển ñổi từ ngành 
nông nghiệp hoặc có liên quan ñến nông nghiệp. Trong ñó xuất phát từ sản xuất giống cá 
nuôi thịt chiếm tỷ lệ cao nhất với 17 người (27%), kế ñến từ nghề trồng trọt với 16 người 
(25,4%). 

Bảng 2. Nghề nghiệp của chủ cơ sở sản xuất cá cảnh trước khi sản xuất cá cảnh 

Ngành nghề Số người Tỷ lệ % 

Sản xuất giống cá nuôi thịt 17 27,0 

Trồng trọt 16 25,4 

Chăn nuôi gia súc 4 6,3 

Cung cấp mồi tươi sống cho cá cảnh 4 6,3 

Công nhân tại các trại cá cảnh 3 4,8 

Nuôi cá thịt 1 1,6 

Ngành nghề khác 22 34,9 

Nguyên nhân chuyển ñổi sang sản xuất cá cảnh 

 Có nhiều nguyên nhân khiến người ñầu tư chuyển sang lĩnh vực cá cảnh, tuy nhiên 
phần lớn người ñược hỏi trả lời là do sở thích (50,8%) kế ñến là do lợi nhuận mang lại từ 
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nghề nuôi cá cảnh (46%). ðiều kiện cơ sở phù hợp cho sản xuất cá cảnh cũng ñược 19 
người chọn (30,2%). Các hình thức hỗ trợ nuôi cá cảnh, yếu tố thị trường, chi phí ñầu tư 
cũng cũng là nguyên nhân ñưa ñến quyết ñịnh chuyển ñổi nhưng tỷ lệ không cao. 

 Nguyên nhân do môi trường ô nhiễm cũng có 22 người ñưa ra (34,9%), trong ñó 
các tác nhân gây ô nhiễm phần lớn ảnh hưởng ñến hoạt ñộng trồng trọt hoặc sản xuất cá 
giống. Trong 22 trường hợp chịu ảnh hưởng của môi trường thì 100% người trả lời tác 
nhân là hóa chất công nghiệp, 6 người trả lời do chất thải sinh hoạt, 1 người trả lời do hóa 
chất nông nghiệp. 

Yếu tố biến ñổi khí hậu cũng ảnh hưởng ñến quyết ñịnh chuyển ñổi sang nuôi cá 
cảnh với 10 người trả lời (15,9%). Trong ñó cả 10 người ñều ñồng ý do tần suất và biên ñộ 
triều cường tăng, 3 người trả lời do nhiễm mặn ảnh hưởng ñến quyết ñịnh chuyển ñổi. 

Nhìn chung, sở thích không phải là nguyên nhân chính dẫn ñến quyết ñịnh chuyển 
ñổi ngành nghề, nhưng có thể là nguyên nhân khơi gợi sự tìm tòi học hỏi trong nhu cầu 
giải trí, dần dần dẫn ñến quyết ñịnh gắn bó với nghề sản xuất cá cảnh. ðiều này có thể là 
sự khác biệt của nghề sản xuất sinh vật cảnh so với các ngành nghề khác trong cơ cấu 
nông nghiệp ñô thị. Yếu tố môi trường ô nhiễm kết hợp với biên ñộ triều cường ngày càng 
tăng trong những năm gần ñây gây tác hại không nhỏ ñến hoạt ñộng sản xuất cá giống, 
ngoài ra cũng ảnh hưởng ñáng kể ñến các hộ trồng trọt, trong ñó phải kể ñến một số hộ 
trồng lan, mai hoặc trồng rau quả… là một trong các nguyên nhân chính ñưa ñến quyết 
ñịnh chuyển ñổi ngành nghề. 

Vai trò của sản xuất cá cảnh: 

Về thu nhập, có 45 người ñược hỏi (71,4%) cho rằng mức thu nhập hiện nay cao 
hơn so với trước khi chuyển ñổi sang nuôi cá cảnh, trong khi ñó 18 người không ñồng tình 
(28,6%) với ý kiến này. Lợi nhuận hằng tháng của các cơ sở sản xuất cá cảnh dao ñộng 
lớn (0 – 50 triệu/tháng), trong ñó mức lợi nhuận dưới 10 triệu ñồng/tháng chiếm tỷ lệ khá 
cao (66,7%), 12 cơ sở (25%) có mức lợi nhuận từ 10-20 triệu ñồng/tháng, 4 cơ sở (8,3%) 
có mức lợi nhuận trên 20 triệu ñồng/tháng. 

Trong 63 người ñược phỏng vấn thì có 46 người (73%) trả lời hài lòng với nghề 
sản xuất cá cảnh hiện nay. Nguyên nhân mang lại sự hài lòng cho người sản xuất thể hiện 
ở Bảng 3. 

Bảng 3: Nguyên nhân mang lại sự hài lòng cho người sản xuất 

Nguyên nhân hài long Số người Tỷ lệ % 

Kỹ thuật ñơn giản 21 45,7 

ðiều kiện cơ sở phù hợp 16 34,8 

Thị trường ổn ñịnh 14 30,4 

Giá cá cao 8 17,4 

Chi phí sản xuất thấp 3 6,5 

Nguyên nhân khác 8 17,4 

Mức ñộ hài lòng cũng ñược thể hiện ở việc mở rộng ñầu tư. Trong 63 người ñược 
phỏng vấn, có 27 hộ (42,9%) dự ñịnh ñầu tư thêm, mở rộng sản xuất trong thời gian tới. 
ðây là một tín hiệu tốt cho các chương trình phát triển cá cảnh trên ñịa bàn thành phố.  

Song song với việc lấy ý kiến các hộ hài lòng, 17 cơ sở không hài lòng cũng ñược 
khảo sát trong ñó có 15 ý kiến cho rằng giá cá hiện nay thấp (88,2%), 10 ý kiến cho rằng 
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thị trường không ổn ñịnh (58,8%), 4 ý kiến cho rằng chi phí cao (23,5%) và 2 ý kiến khác 
với tỷ lệ 11,8%. Việc phát triển diện tích nuôi ao, yếu tố kỹ thuật ngày càng hoàn thiện ñã 
mang lại sự hài lòng cho phần lớn khách hàng, tuy nhiên ñiều này cũng dẫn ñến sự giảm 
mạnh về giá một số loại cá cảnh hiện nay. Ngoài ra thị trường cung cầu một số loài cá 
không ổn ñịnh dẫn ñến một số trại nuôi không hài lòng. Nhìn chung, các ý kiến trái chiều 
nhau về giá cả và thị trường ñều xuất phát từ việc lựa chọn ñối tượng nuôi phù hợp hay 
không phù hợp với ñiều kiện cơ sở hiện có. Có 13 trại (20,6%) dự ñịnh sẽ chuyển ñổi ñối 
tượng sản xuất, trong ñó phần lớn ý kiến lựa chọn ñối tượng phù hợp với nhu cầu thị 
trường (61,5%), ưu tiên kế ñến là chọn ñối tượng có giá bán cao (46,2%), chỉ 1 cơ sở lựa 
chọn ñối tượng dễ sản xuất hơn. Có 3 ý kiến lựa chọn khác trong ñó có 1 ý kiến sẽ quay 
trở lại hoạt ñộng sản xuất giống cá nuôi thịt do hiện nay thị trường cá giống ñang khá 
thuận lợi. 

KẾT LUẬN 

Với nhu cầu diện tích sử dụng cho sản xuất kinh doanh khá lớn, các trại sản xuất cá 
cảnh có xu hướng chuyển dịch từ vùng sản xuất truyền thống ở nội thành ra vùng ven ñô - 
nơi có nguồn nước trong sạch hơn và ít chịu ảnh hưởng của các dự án ñô thị hóa. Chỉ một 
phần nhỏ các cơ sở sản xuất nhận ñược sự hỗ trợ về vốn và kỹ thuật, hầu hết các trại sử 
dụng nguồn giống sản xuất tại chỗ với hình thức nuôi ao. Do ñó, có ñến 68,2% số trại nuôi 
chịu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, chủ yếu là do hóa chất công nghiệp. Trước khi 
chuyển sang cá cảnh, ña số các chủ cơ sở ñã tham gia sản xuất cá giống cá thịt dùng cho 
nuôi thương phẩm. 

Sở thích và lợi nhuận là 2 nguyên nhân chính dẫn ñến quyết ñịnh chuyển ñổi sang 
sản xuất cá cảnh. Các yếu tố ô nhiễm môi trường và biến ñổi khí hậu cũng có tác ñộng ñến 
quyết ñịnh chuyển ñổi. Thu nhập tăng cùng với các yếu tố như kỹ thuật ngày càng hoàn 
thiện, ñiều kiện cơ sở phù hợp… ñã mang lại sự hài lòng cho phần lớn các cơ sở sản xuất 
cá cảnh hiện nay. Tuy nhiên, giá cả thấp và thị trường bấp bênh của một số giống loài cá 
cảnh ñã dẫn ñến xu hướng chuyển ñổi ñối tượng và giảm sự hài lòng của nông dân sản 
xuất cá cảnh. 
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